
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 TB XL Nơi sinh

Ghi 

 

chú

01 1821413569 01TC/K19DH Mai Văn Hà 19/01/1994 K19ADH 3.00 2.00 1.00 2.65 1.65 2.06  TB Thanh Hóa

02 1811115929 02TC/K19DH Hồ Việt Cường 17/08/1994 K19CMU_TPM 2.00 3.65 1.65 3.00 2.33 2.53  K Bình Định

03 1810616694 03TC/K19DH Nguyễn Thị Minh Trang 16/08/1994 K19CMU_TTT 3.33 3.33 3.33 3.33 2.65 3.19  K Quảng Nam

04 1820414141 04TC/K19DH Phạm Thị Ngọc Ánh 03/04/1994 K19CSU_KTR 3.00 2.65 2.65 2.33 2.65 2.66  K Đà Nẵng

05 1821164152 05TC/K19DH Nguyễn Huy Khang 17/08/1994 K19DLK 3.33 2.65 3.33 3.00 1.65 2.79  K Đà Nẵng

06 1810216127 06TC/K19DH Nguyễn Thị Ánh Thư 15/02/1994 K19KKT 3.00 3.33 4.00 3.33 3.65 3.46  G Quảng Nam

07 1810224637 07TC/K19DH Nguyễn Thị Kim Loan 10/03/1994 K19QNH 2.65 2.65 4.00 3.00 3.00 3.06  K Quảng Ngãi

08 1820254906 08TC/K19DH Phan Thị Mai Phương 15/12/1994 K19VBC 3.00 1.65 2.65 2.00 3.65 2.59  K Gia Lai

09 1821125145 09TC/K19DH Đặng Minh Trí 22/02/1992 K19ADH 4.00 4.00 3.00 1.65 2.65 3.06  K DakLak

01 182026633237BSTC/K18DHHồ Thị Bình Dương 24/08/1993 K18KDN 3.00 3.33 3.33 2.33 3.00 3.00  K Kon Tum
Bsun

g
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